
TT Họ và tên NCC Thôn, xã Thuộc đối tượng Số hồ sơ Ký nhận Ghi chú

01 Nguyễn Văn Huệ
Kim Thành,

 Hành Dũng
TB (21%) 141234

02 Trần Văn Cương
Kim Thành,

 Hành Dũng
TB (21%) 8455

03 Nguyễn Tấn Hoành
An Tân,

 Hành Dũng
TB (21%) 13599

04 Nguyễn Thị Thắm
An Phước,

 Hành Dũng
TB (21%) 138555

05 Phạm Văn Hội
Kim Thành,

 Hành Dũng
TB (21%) 3942

06 Nguyễn Văn Thu
Kim Thành,

 Hành Dũng
TB (23%) 63661

07 Nguyễn Thị Hương
Trung Mỹ,

 Hành Dũng
TB (24%) 132366

08 Võ Hiệp
An Phước,

 Hành Dũng
TB (24%) 117659

09 Huỳnh Văn Tiển
An Tân,

 Hành Dũng
TB (27%) 138560

10 Đinh Nguyên
Trung Mỹ,

 Hành Dũng
TB (28%) 131890

11 Phạm Đặng Ninh
Kim Thành,

 Hành Dũng
TB (31%) 30400

12 Trương Quý
An Sơn,

 Hành Dũng
TB (33%) 107221

13 Nguyễn Hai
An Hòa,

 Hành Dũng
TB (35%) 46692

14 Đỗ T Tuyết Nhung
An Phước,

 Hành Dũng
TB (35%) 67966

15 Lê Ngọc Bé
An Hòa,

 Hành Dũng
TB (39%) 211

16 Bùi Thị Huỳnh
An Phước,

 Hành Dũng
TB (41%) 52714

17 Võ Thị Hoa
Kim Thành,

 Hành Dũng
TB (43%) 105116

18 Lê Thị Cúc
An Định,

 Hành Dũng
TB (43%) 105252

19 Lê Thị Liễu
An Phước,

 Hành Dũng
TB (44%) 79430
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Nguyễn Thị Hồng Ny
An Hòa,

 Hành Dũng
TB (46%) 2666

21 Đặng Thị Ca
An Phước,

 Hành Dũng
TB (51%) 79420

22 Nguyễn Duy Minh
Kim Thành,

 Hành Dũng
TB (61%) 14057

23 Huỳnh Văn Dũng
An Phước

 Hành Dũng
TB (84%) 1441



Họ tên liệt sĩ
Số hồ sơ hoặc số 

bằng TQGC

Họ và tên đại diện thân 

nhân hoặc người thờ 

cúng liệt sĩ

Hiện đang thường 

trú (thôn, xã)

Mối quan hệ 

với liệt sĩ

01 Đinh Thị Tầng 1702 Nguyễn Huệ
Kim Thành, 

Hành Dũng
Chồng

02 Nguyễn Tấn Chín 57601 Nguyễn Thị Hồng Ny
An Hòa, 

Hành Dũng
Vợ

03 Nguyễn Mười 8896 Đặng Thị Ba
An Phước, 

Hành Dũng
Vợ

04 Nguyễn Vạn 56083 Lê Thị Mai
An Phước, 

Hành Dũng
Vợ

05 Đỗ Quang Tuấn 19001 Nguyễn Thị Cúc
Trung Mỹ, 

Hành Dũng
Mẹ

06 Nguyễn Văn Kỹ 54190 Nguyễn Thị Đồng
An Phước, 

Hành Dũng
Vợ

07 Nguyễn Dũng 53758 Nguyễn Thị Học
An Sơn, 

Hành Dũng
Mẹ

08 Huỳnh Văn Đẳng 66 Nguyễn Thị Thanh
An Định, 

Hành Dũng
Mẹ

09 Võ Quang Văn 53765 Phạm Thị Thiện
Kim Thành, 

Hành Dũng
Vợ

10 Trần Rông 44861 Bùi Thị Liền
An Định, 

Hành Dũng
Con 

11 Đặng Bình 350K Đặng Thị Thanh
An Định, 

Hành Dũng
Chị

12 Đinh Nhâm QN5596 Đinh Chương
Trung Mỹ, 

Hành Dũng
Cháu

13 Đinh Xíu 5602 Dương Thị Thủy
Trung Mỹ, 

Hành Dũng
Cháu

14 Trần Thích KM-503C Đinh Thị Xuân
An Tân, 

Hành Dũng Con 

15 Đinh Éo 5602 Đinh Văn Nô
Trung Mỹ, 

Hành Dũng Cháu

16 Đinh Gài 5603QN Đinh Văn Nô
Trung Mỹ, 

Hành Dũng Cháu

17 Lê Đủ 50136 Đoàn Nhất Linh
An Phước, 

Hành Dũng Cháu

18 Huỳnh Luôn 468H Huỳnh Bảy
An Hòa, 

Hành Dũng Em

19 Huỳnh Dựa 44863 Huỳnh Sơn Thủy
An Phước, 

Hành Dũng Con 

20 Huỳnh Tấn Sang 12694
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy

An Phước, 

Hành Dũng Cháu

TT

Thông tin về liệt sĩ Thông tin về người nhận quà hiện vật

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HÀNH DŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ NHẬN QUÀ HIỆN VẬT NHÂN KỶ 

NIỆM 80 NĂM NGÀY KHỞI NGHĨA BA TƠ VÀ 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Tờ trình số: 19/TTr-UBND ngày 27/02/2025 của UBND xã Hành Dũng)



21 Lê Mộng Bảo 1625 Lê Mộng Sơn
An Tân, 

Hành Dũng Em

22 Lê Thị Diệu 54270 Lê Sổ
An Định, 

Hành Dũng Em

23 Lê Phu QN835 Lê Tấn Dũng
Kim Thành, 

Hành Dũng Con 

24 Lương Thạnh 3S624C Lê Văn Nhàn
Kim Thành, 

Hành Dũng Cháu

25 Nguyễn Đức Thành 875CM Lương Thị Ê Ly
An Hòa, 

Hành Dũng Con 

26 Nguyễn Đình Long 52978 Nguyễn Duy Hoàng
An Hòa, 

Hành Dũng Cháu

27 Nguyễn Thị Liên 9689NB Nguyễn Đoàn
An Định, 

Hành Dũng Em

28 Nguyễn Hữu Hùng 37769 Nguyễn Đồng
An Định, 

Hành Dũng Anh

29 Nguyễn Kim 57694 Nguyễn Huấn
An Hòa, 

Hành Dũng Con 

30 Nguyễn Thị Cúc 1S-861K Nguyễn Ngọc
Kim Thành, 

Hành Dũng Em

31 Nguyễn Trì 440 Nguyễn Tấn Đương
An Phước, 

Hành Dũng Con 

32 Võ Tấn Dũng 45065 Nguyễn Tấn Ích
Kim Thành, 

Hành Dũng Con 

33 Nguyễn Đức Chánh 36129 Nguyễn Tấn Phụng
An Định, 

Hành Dũng Con 

34
Nguyễn Hồng 

Cường
45094 Nguyễn Thái Hạnh

An Hòa, 

Hành Dũng Con 

35 Nguyễn Tấn Lập 55942 Nguyễn Thị Ba
Kim Thành, 

Hành Dũng Cháu

36 Phan Lưu 57695 Nguyễn Thị Tuân
An Hòa, 

Hành Dũng Con 

37 Nguyễn Trung Tín AI800BT Nguyễn Trung Tạo
An Sơn, 

Hành Dũng Anh

38 Nguyễn Quang Bình 5709 Nguyễn Văn Đanh
Kim Thành, 

Hành Dũng Con 

39 Trần Sương 48860 Nguyễn Văn Hạnh
An Định, 

Hành Dũng Cháu

40 Phạm Lại 45096 Phạm Quốc Đĩnh
An Hòa, 

Hành Dũng Cháu

41 Phạm Chín 19017 Phạm Hồi
Kim Thành, 

Hành Dũng Anh

42 Phạm Kia 26482 Ngô Thị Ba
An Hòa 

Hành Dũng Cháu

43 Lương Bá Ngọc 37715
Nguyễn Thị Xuân 

Phương

Kim Thành, 

Hành Dũng Cháu

44 Phạm Tiến Yên 3522NB Phạm Thị Phương
Kim Thành, 

Hành Dũng Con 

45 Phạm Tây 56525 Phạm Văn Thành
Trung Mỹ, 

Hành Dũng Em

46 Phạm Mừng 41020 Phạm Văn Tường
An Hòa, 

Hành Dũng Cháu

47 Phạm Văn Sỹ 28127 Phạm Văn Tường
An Hòa, 

Hành Dũng Con 



48 Thi Hay 1H307K Thi Văn Trị
An Hòa, 

Hành Dũng Con 

49 Trần Lữ 57739 Trần Đình Thanh
Kim Thành, 

Hành Dũng Con 

50 Trần Châu 26503 Trần Ngọc Liêm
An Sơn, 

Hành Dũng Cháu

51 Trần Ngọc Châu 5598 Trần Ngọc Sơn
An Hòa, 

Hành Dũng Con 

52 Trần A 52985 Trần Quốc Tây
An Định, 

Hành Dũng Cháu

53 Trần Cung 54187 Trần Thị Xiếu
An Định, 

Hành Dũng Em

54
Trần Văn 

Năm(Dũng)
53360 Trần Văn Sáu

An Định, 

Hành Dũng Anh

55
Lê Văn Quy

45053 Trịnh Văn Minh
An Hòa, 

Hành Dũng Em

56
Võ Duy Thông

49537 Võ Duy Tri
An Hòa, 

Hành Dũng Con 

57
Võ Mỹ

36109 Võ Nguyên Anh
An Tân, 

Hành Dũng Cháu

58
Phạm Thủy

18995 Trần Văn Đồng
Kim Thành, 

Hành Dũng Cháu

59
Phan Trung

54188 Phan Tâm
An Hòa, 

Hành Dũng Em

60
Trương Công Kỵ

5984 Trương Thị Nga
An Phước, 

Hành Dũng Con 

61
Lâm Hợi

47241 Nguyễn Thị Thư
Trung Mỹ, 

Hành Dũng Cháu
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